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Tuần 28
Chương IV.         VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991
Tiết 37 .     BÀI 19: VIỆT NAM TỪ NĂM 1976 ĐẾN NĂM 1991(T1)
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức:
Sau khi học xong bài này, học sinh cần:
- Học sinh trình bày được sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước, cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc (1975 -1979) đấu tranh bảo vệ tổ quốc chủ quyền biển đảo 
- Học sinh nêu được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam (1976 – 1985)
- Học sinh mô tả đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước ta giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của công cuộc đổi mới trong giai đoạn 1986 – 1991
- Học sinh đánh giá được thành tựu và hạn chế thực hiện đường lối đổi mới
2.Về năng lực :
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]2.1. Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của bản thân và tự nhận công việc phù hợp. 
- Năng lực thực hành: Năng lực khai thác kênh hình; năng lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ, xâu chuỗi các sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá.
2.2. Năng lực lịch sử:
- Tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12) và phần Em có biết để nhận thức về nội dung chủ yếu của lịch sử Việt Nam trong giai đoạn 1976 – 1991.
- Nhận thức tư duy lịch sử: – Trình bày được sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước, cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc trong 
những  năm  1975  –  1979,  đấu  tranh  bảo  vệ  chủ quyền biển đảo.–  Nêu  được  tình  hình  chính  trị,  kinh  tế,  xã  hội Việt Nam trong những năm 1976 – 1985.. Mô tả được đường lối Đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi mới trong giai đoạn 1986 – 1991; đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối Đổi mới
- Vận dụng: Vận dụng kiến thức đã học để lựa chọn, sưu tầm tư liệu về các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo Việt Nam. Trên cơ sở đó, viết một đoạn văn ngắn về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em ấn tượng nhất liên quan đến các cuộc đấu tranh đó.
3. Phẩm chất: 
- Yêu nước: Thể hiện tinh thần  yêu  nước,  ý  thức giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới và biển đảo Việt Nam.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với học sinh:
- Máy tính, tivi
– Phiếu học tập (giấy A0), nam châm dán phiếu học tập, bút màu.
– SGK, SGV Lịch sử và Địa lí 9 (phần Lịch sử)
2. Đối với giáo viên:
– Bài hát Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới (nhạc và lời: Phạm Tuyên, 1979).
– Đoạn phim tài liệu về Sài Gòn tháng 5 – 1975: Những ngày đầu giải phóng, bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam vào sáng ngày 5 – 3 – 1979, video về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng – Mở ra thời kì đổi mới đất nướ c.
– Lược đồ những cuộc tấn công của quân Trung Quốc vào biên giới phía Bắc Việt Nam 
(tháng 2 – 1979).
– Tranh vẽ, hình ảnh liên quan đến lịch sử Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1991.III. III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu:
- Tạo tâm thế cho HS trước khi vào bài.
b. Nội dung:
- Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi xem video: chuyến tàu thống nhất Bắc Nam đầu tiên 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên trình chiếu đoạn video
- Giáo viên phát vấn: Đoạn video nói đến sự kiện gì? Nêu ý nghĩa của sự kiện đó?
Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập.
+ Học sinh xem đoạn video và trả lời 
Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả.
- chuyến tàu thống nhất Bắc Nam đầu tiên 
- Đất nước Việt Nam đã được thống nhất trên thực tế
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện.
- Giáo viên lựa chọn nội dung phù hợp để dẫn dắt học sinh vào bài mới.
Đến cuối năm 1976, tuyến đường sắt Bắc - Nam dài hơn 1730 km đã được nối liền. Tại Hà Nội, ngày 31 - 12 - 1976, đoàn tàu Thống Nhất đầu tiên xuất phát từ Thủ đô vào Thành phố Hồ Chí Minh trong sự hân hoan, vui mừng của nhân dân. Sự kiện này chứng tỏ đất nước ta được thống nhất. Tuy nhiên về mặt nhà nước vẫn chưa được thống nhất. Do đó thống nhất về mặt Nhà nước lại là nhu cầu cấp bách, việc hoàn thành thống nhất đất nước có ý nghĩa thế nào đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? Hôm nay chúng ta….
 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI :
2.1. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước :
a. Mục tiêu:
- Học sinh lí giải được lí do phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước và trình bày được nét chính về quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
b. Nội dung:
- Đọc thông tin SGK, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập:
- Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi và giao nhiệm vụ học tập cho HS: Khai thác và sử dụng tư liệu sgk và thông tin, tư liệu trong bài để:
? Nêu được những sự kiện cơ bản về sự hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước ?
- Giải thích được tại sao việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước lại có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ trả lời các câu hỏi sau:
1. Khai thác tư liệu trong mục, hãy cho biết vì sao cần phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?
2. Trình bày nét chính về quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?
3. Ý nghĩa của công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ?
-Sau Đại thắng Xuân 1975, đất nước đã thống nhất về mặt lãnh thổ, song ở mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Do đó, Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9 - 1975) đã để ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
- Ngày 25 - 4 - 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung (Quốc hội Khoá VI) được tiến hành trong cả nước.
-Trong kỳ họp thứ nhất (từ ngày 24-6 đến ngày 3 - 7 - 1976), Quốc hội đã thông qua chính sách đối nội và đối ngoại; quyết định tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định Quốc huy, Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
-Ý nghĩa: Tạo những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế (ngày 20 – 9 – 1977, Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc).
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khai thác, sử dụng tư liệu và thông tin trong sgk để hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của GV. GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
GV mở rộng:? Chia sẻ những điều em biết về ý nghĩa của Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
Hình tròn , nền đỏ , ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh tượng trương cho lịch sử cách mạng của dân tộc ta và tiền đồ sáng lạn của nước ta , bông lúa vàng bao quanh tượng trưng cho nông nghiệp , bánh xe tượng trưng cho công nghiệp và chính giữa , phía dưới là dòng chữ tên nước .
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
· Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức
Tạo những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế (ngày 20 – 9 – 1977, Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc).
	1. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước :



-Sau Đại thắng Xuân 1975, đất nước đã thống nhất về mặt lãnh thổ, song ở mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. 
- Ngày 25 - 4 - 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung (Quốc hội Khoá VI) được tiến hành trong cả nước.
-Trong kỳ họp thứ nhất (từ ngày 24-6 đến ngày 3 - 7 - 1976), Quốc hội đã thông qua chính sách đối nội và đối ngoại; quyết định tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định Quốc huy, Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.




2. 2. Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc:
(Nội dung này GV tách thành 2 phần để cân đối nội dung giữa các tiết)
2.2.1 Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam (1975 – 1979) và biên giới phía Bắc :
a. Mục tiêu: Học sinh trình bày được nét chính về cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam, vùng biên giới phía Bắc trong những năm 1975 – 1979  
b. Nội dung:- Đọc thông tin SGK, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi. 
c. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học sinh đọc SGK trả lời câu hỏi
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm lập bảng thống kê
Hãy lập bảng tóm tắt cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc theo các nội dung sau: Thời gian, địa điểm, nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa
	
	Bảo vệ biên giới phía Tây Nam
	Bảo vệ biên giới phía Bắc

	Thời gian
	
	

	Địa điểm
	
	

	Nguyên nhân
	
	

	Diễn biến
	
	

	Kết quả
	
	

	Ý nghĩa
	
	


* Bảo vệ biên giới Tây Nam:
[image: ]
* Bảo vệ biên giới phía Bắc

[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc thông tin SGK, thảo luận để thực hiện yêu cầu.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động thảo luận
GV gọi đại diện các nhóm trình bày trước lớp, các bạn khác trong nhóm có thể bổ sung (nếu có).
- Giáo viên cho học sinh xem video góc nhìn lịch sử về Pôn-pốt
- Giáo viên trình chiếu video biên giới phía Bắc
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên nhận xét và chốt ý.

	  2. Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc:
2.1 Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam (1975 – 1979) và biên giới phía Bắc :

-Trước những hành động khiêu khích, xâm phạm chủ quyền một cách ngang nhiên của chính quyền Pôn Pốt và Trung Quốc, Việt Nam đã ra tuyên bố nêu rõ hành động sai trái, thể hiện thiện chí muốn giải quyết vấn đề' biên giới bằng con đường ngoại giao hòa bình nhưng không có kết quả. Với quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhân dân Việt Nam phải tiếp tục các cuộc chiến đấu chính nghĩa để bảo vệ vùng biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc.


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:
a. Mục tiêu:
- Học sinh củng cố lại kiến thức đã được học
b. Nội dung:
- Học sinh chơi trò chơi ĐÚNG SAI, bài tập trắc nghiệm, lập bảng thống kê
c. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
1. Trò chơi đúng sai- Giáo viên củng cố bằng hình thức hỏi nhanh
	TT
	Nội dung
	Đ
	S

	1
	Hội nghị lần thứ 28 đưa ra nhiệm vụ thống nhất đất nước
	
	

	2
	Quốc Kỳ là lá cờ đỏ sao vàng
	
	

	3
	Quốc ca là bài Việt Nam ơi
	
	

	4
	Chính quyền Pôn Pốt huy động 19 sư đoàn bộ binh
	
	

	5
	Trung Quốc huy động 60 vạn quân kéo vào biên giới gây chiến và đã đến đến thất bại
	
	


Đ: 2,4,5   S: 1,3
Bài tập 2. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1. Tháng 3-1988 diễn ra sự kiện lịch sử nào sau đây
A.       Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa
B. Hải quân Việt Nam giải phóng quần đảo Trường Sa
c. Cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền tại đảo Gạc Ma  Trường Sa
D. Trung quốc đưa tàu Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam
Câu 2. Một trong những nét nổi bật tình hình của việt Nam giai đoạn 1976 -1985 là
A. Việt Nam trở thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc
B. Việt nam có quan hệ ngoại giao với 189 quốc gia trên thế giới
C. lần đầu tiên Hiến pháp mới được ban hành có hiệu lực
D. Mỹ chính thức bình thường hóa quan hệ với Việt nam
Câu 3. Trước khi mang tên là thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay, thành phố mang tên là gì?
A. Đông Nam Bộ
B. Gia Định
C. Sài Gòn
D. Sài Gòn-Gia Định
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xác định yêu cầu của đề bài và trả lời nhanh.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày đáp án đúng của mình.: 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Giáo viên ghi nhận đáp án đúng học sinh, nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh nắm. 
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:
a. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho học sinh
b. Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ, học sinh thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Bài thu hoạch của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
Vẽ tranh cổ động về 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho giáo viên.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho giáo viên vào tiết học sau.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng quy định (nếu có).

           















Tuần 28
Chương IV.
VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991
Tiết 38. BÀI 19: VIỆT NAM TỪ NĂM 1976 ĐẾN NĂM 1991(T2)
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức:
Sau khi học xong bài này, học sinh cần:
- Học sinh trình bày được sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước, cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc (1975 -1979) đấu tranh bảo vệ tổ quốc chủ quyền biển đảo 
- Học sinh nêu được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam (1976 – 1985)
- Học sinh mô tả đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước ta giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của công cuộc đổi mới trong giai đoạn 1986 – 1991
- Học sinh đánh giá được thành tựu và hạn chế thực hiện đường lối đổi mới
2. Năng lực:
*Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của bản thân và tự nhận công việc phù hợp. 
- Năng lực thực hành: Năng lực khai thác kênh hình; năng lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ, xâu chuỗi các sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá.
*Năng lực lịch sử:
- Tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12) và phần Em có biết để nhận thức về nội dung chủ yếu của lịch sử Việt Nam trong giai đoạn 1976 – 1991.
- Nhận thức tư duy lịch sử: – Trình bày được sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước, cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc trong 
những  năm  1975  –  1979,  đấu  tranh  bảo  vệ  chủ quyền biển đảo.–  Nêu  được  tình  hình  chính  trị,  kinh  tế,  xã  hội Việt Nam trong những năm 1976 – 1985.. Mô tả được đường lối Đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi mới trong giai đoạn 1986 – 1991; đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối Đổi mới
- Vận dụng: Vận dụng kiến thức đã học để lựa chọn, sưu tầm tư liệu về các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo Việt Nam. Trên cơ sở đó, viết một đoạn văn ngắn về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em ấn tượng nhất liên quan đến các cuộc đấu tranh đó.
3. Phẩm chất: 
- Yêu nước: Thể hiện tinh thần  yêu  nước,  ý  thức giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới và biển đảo Việt Nam.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên:
- Máy tính, tivi
-Phiếu học tập (giấy A0), nam châm dán phiếu học tập, bút màu.
- SGK, SGV Lịch sử và Địa lí 9 (phần Lịch sử)
- Bài hát Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới (nhạc và lời: Phạm Tuyên, 1979).
- Đoạn phim tài liệu về Sài Gòn tháng 5 – 1975: Những ngày đầu giải phóng, bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam vào sáng ngày 5 – 3 – 1979, video về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng – Mở ra thời kì đổi mới đất nướ c.
- Lược đồ những cuộc tấn công của quân Trung Quốc vào biên giới phía Bắc Việt Nam 
(tháng 2 – 1979).
2. Đối với học sinh:
– Tranh vẽ, hình ảnh liên quan đến lịch sử Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1991.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu:
- Tạo tâm thế cho HS trước khi vào bài.
b. Nội dung:
- Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi xem video: chuyến tàu thống nhất Bắc Nam đầu tiên 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên trình chiếu đoạn video
- Giáo viên phát vấn: Đoạn video nói đến sự kiện gì? Nêu ý nghĩa của sự kiện đó?
Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập.
+ Học sinh xem đoạn video và trả lời 
Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả.
- chuyến tàu thống nhất Bắc Nam đầu tiên 
- Đất nước Việt Nam đã được thống nhất trên thực tế
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện.
- Giáo viên lựa chọn nội dung phù hợp để dẫn dắt học sinh vào bài mới.
Đến cuối năm 1976, tuyến đường sắt Bắc - Nam dài hơn 1730 km đã được nối liền. Tại Hà Nội, ngày 31 - 12 - 1976, đoàn tàu Thống Nhất đầu tiên xuất phát từ Thủ đô vào Thành phố Hồ Chí Minh trong sự hân hoan, vui mừng của nhân dân. Sự kiện này chứng tỏ đất nước ta được thống nhất. Tuy nhiên về mặt nhà nước vẫn chưa được thống nhất. Do đó thống nhất về mặt Nhà nước lại là nhu cầu cấp bách, việc hoàn thành thống nhất đất nước có ý nghĩa thế nào đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? Hôm nay chúng ta…. 
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI:
2. 3. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1976 – 1985:
a. Mục tiêu: Học sinh nêu được tình hình chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam (cả những thành tựu và khó khăn, hạn chế) trong những năm 1976 – 1985
b. Nội dung: Đọc thông tin SGK, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
c. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học sinh đọc SGK trả lời câu hỏi
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK hoàn thành nhiệm vụ sau.
- Giáo viên tiến hành chia nhóm : 4 nhóm
- Thời gian làm việc nhóm: 5 phút
- Giáo viên hướng dẫn học sinh hoàn thành phiếu học tập 
	Lĩnh vực
	Thành tựu
	Hạn chế, khó khăn

	Chính trị
	
	

	Kinh tế
	
	

	Xã hội
	
	


*Về' chính trị:
- Đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. 
- Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IV (1976), lần thứ V (1982) đã đề' ra và phát triển đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước.
- Hiến pháp mới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua (12 - 1980); bộ máy chính quyền trung ương và địa phương tiếp tục được củng cố và kiện toàn,...
- Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa; từng bước thiết lập quan hệ với các nước ASEAN, gia nhập tổ chức Liên hợp quốc (1977),...
*Về kinh tế:
- Thực hiện thành công  hai kế hoạch Nhà nước 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (1976 - 1980 và 1981 - 1985)
- Tuy nhiên, trong giai đoạn này, sản xuất không đủ cung ứng, đặc biệt là sản xuất lương thực, lạm phát tăng cao và kéo dài.
*Về xã hội:
- Hoạt động giáo dục, văn hoá được đẩy mạnh để xây dựng nền văn hoá mới và con người mới xã hội chủ nghĩa.
- Mặc dù thu nhập của người dân được cải thiện trong đời sống còn gặp nhiều khó khăn.
- Giáo viên phát phiếu học tập
· Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc thông tin SGK, thảo luận để thực hiện yêu cầu 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động thảo luận
- Giáo viên mời HS trình bày sản phẩm
- Học sinh bày tỏ ý kiến, học sinh khác lắng nghe và nhận xét câu trả lời
- Học sinh bên dưới lắng nghe và đặt câu hỏi
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên nhận xét và chốt ý.
- Giáo viên mở rộng:
Trong những năm 1976 – 1985, Việt Nam đạt được những thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, song cũng gặp phải không ít khó khăn và tồn tại nhiều yếu kém. Các cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc cũng gây nhiều khó khăn cho đất nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây chính là những nguyên nhân cơ bản thúc đẩy Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra chủ trương đổi mới toàn diện đất nước trong giai đoạn sau.
	 3. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1976 – 1985:

*Về chính trị:
- Đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. 
- Hiến pháp mới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua (12 - 1980); bộ máy chính quyền trung ương và địa phương tiếp tục được củng cố và kiện toàn,...
*Về kinh tế:
- Thực hiện thành công  hai kế hoạch Nhà nước 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (1976 - 1980 và 1981 - 1985)
*Về xã hội:
- Hoạt động giáo dục, văn hoá được đẩy mạnh để xây dựng nền văn hoá mới và con người mới xã hội chủ nghĩa.
- Mặc dù thu nhập của người dân được cải thiện trong đời sống còn gặp nhiều khó khăn.
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Description automatically generated]2.4. Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 1991:
a. Mục tiêu:
- Học sinh mô tả được đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi mới trong giai đoạn 1986 - 1991, từ đó đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối đổi mới.
b. Nội dung:
- Đọc thông tin SGK, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập:
- Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm  
Hoạt động 1. Nguyên nhân tiến hành đổi mới đất nước
GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, đọc thông tin trong mục để trả lời
?Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định tiến hành công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước?
- Bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi do tác động KH – KT và xu thế toàn cầu hóa
- Các nước XHCN có nhiều biến động. Trung Quốc mở cửa bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực
- Việt Nam trong tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, còn bị bao vây kinh tế
- Yêu cầu cấp thiết phải tiến hành đổi mới để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng tiến lên con đường XHCN
Hoạt động 2    Nội dung đường lối đổi mới 
GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi:
?Hãy nêu nội dung cơ bản của đường lối đổi mới của Đảng.
Hoạt động 3. Tổ chức HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
+ Nêu kết quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi mới của Việt Nam trong giai đoạn 1986 -1991.
+ Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối đổi mới của Việt Nam.
· Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, đọc thông tin trong mục để trả lời. Nội dung trả lời cần nêu được bối cảnh (cả thế giới và trong nước)
+ Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi gợi mở Đường lối đổi mới toàn diện được đề ra tại đại hội nào? (; Nội dung cơ bản của đường lối đổi mới là gì?
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động thảo luận
+ GV gọi bất kì một số HS trả lời câu hỏi và HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
- Học sinh bày tỏ ý kiến, học sinh khác lắng nghe và nhận xét câu trả lời
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên nhận xét và chốt ý.
-Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. Đổi mới toàn diện và đồng bộ, nghĩa là đổi mới trong tất cả các lĩnh vực và cùng lúc, quan trọng là đổi mới kinh tế và chính trị phải gắn bó mật thiết với nhau, quan trọng nhất là đổi mới về kinh tế.

	 4. Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 1991:

a. Nguyên nhân tiến hành đổi mới đất nước.
- Bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi do tác động KH – KT và xu thế toàn cầu hóa
- Các nước XHCN có nhiều biến động. Trung Quốc mở cửa bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực
- Việt Nam trong tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, còn bị bao vây kinh tế
- Yêu cầu cấp thiết phải tiến hành đổi mới để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng tiến lên con đường XHCN
b. Nội dung đường lối đổi mới:
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12 - 1986) đã đề ra chủ trương đổi mới toàn diện đất nước: 
- Mục tiêu không thay đổi, phải thực hiện mục tiêu đề ra có hiệu quả từng bước
- Đổi mới toàn diện, kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa
- Đổi mới kinh tế, lấy kinh tế làm trọng tâm
c. Kết quả, ý nghĩa
* Kết quả:
- Thực hiện kế hoạch 5 năm về mọi mặt cơ bản ổn định
- Thực hiện tốt 3 chương trình kinh tế
- Chính trị ổn định nhân dân làm chủ
- Quan hệ đối ngoại từng bước phát triển
* Hạn chế:
- Chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Nền kinh tế phát triển nhưng vẫn mất cân đối
- Sự bất hợp lý về tiền lương có dấu hiệu gia tăng
- Phân hóa giàu nghèo
- Lạm phát còn ở mức cao
* Ý nghĩa:
- Khẳng định được sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong việc đề ra và thực hiện đường lối đổi mới
- Đem lại niềm tin và sức mạnh cho nhân dân


3.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:
a. Mục tiêu:
- Học sinh củng cố lại kiến thức đã được học
b. Nội dung:
- Học sinh chơi trò chơi ĐÚNG SAI, bài tập trắc nghiệm, lập bảng thống kê
c. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
1.Trò chơi đúng sai- Giáo viên củng cố bằng hình thức hỏi nhanh
	TT
	Nội dung
	Đ
	S

	1
	Hội nghị lần thứ 28 đưa ra nhiệm vụ thống nhất đất nước
	
	

	2
	Quốc Kỳ là lá cờ đỏ sao vàng
	
	

	3
	Quốc ca là bài Việt Nam ơi
	
	

	4
	Chính quyền Pôn Pốt huy động 19 sư đoàn bộ binh
	
	

	5
	Trung Quốc huy động 60 vạn quân kéo vào biên giới gây chiến và đã đến đến thất bại
	
	


Đ: 2,4,5   S: 1,3
Bài tập 2. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1. Tháng 3-1988 diễn ra sự kiện lịch sử nào sau đây
A.       Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa
B. Hải quân Việt Nam giải phóng quần đảo Trường Sa
C. Cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền tại đảo Gạc Ma  Trường Sa
D. Trung quốc đưa tàu Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam
Câu 2. Một trong những nét nổi bật tình hình của việt Nam giai đoạn 1976 -1985 là
A. Việt Nam trở thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc
B. Việt nam có quan hệ ngoại giao với 189 quốc gia trên thế giới
C. lần đầu tiên Hiến pháp mới được ban hành có hiệu lực
D. Mỹ chính thức bình thường hóa quan hệ với Việt nam
Câu 3. Trước khi mang tên là thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay, thành phố mang tên là gì?
A. Đông Nam Bộ
B. Gia Định
C. Sài Gòn
D. Sài Gòn-Gia Định
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xác định yêu cầu của đề bài và trả lời nhanh.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày đáp án đúng của mình.: 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Giáo viên ghi nhận đáp án đúng học sinh, nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh nắm. 
4.HOẠT ĐỘNG  VẬN DỤNG:
a. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho học sinh
b. Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ, học sinh thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Bài thu hoạch của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
Vẽ tranh cổ động về 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho giáo viên.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho giáo viên vào tiết học sau.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng quy định (nếu có).
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Bao ve bien gioi phia Tay Nam

Thoi gian 1975-1979

Dia didm Doc tuyén bién gidi phia Tay Nam cta Viét Nam

Nguyén Quan Pén Pét & Cam-pu-chia ding vii luc khiéu khich, xam
nhan pham nhiéu vung lanh thd Viét Nam

Dién bién

Ngay 22 — 12 — 1978, 19 su doan cua tap doan Pon Pét mé
cudc tién cong. Ngay 23 — 12 — 1978, Quan ddi nhan dan
Viét Nam m¢ cude phan cong tu ve

Két qua Ngay 7 —1— 1979, Thu d6 Phném Pénh hoan toan giai phéng
Nam 1989, b6 d6i Viét Nam trd vé nude.
Y nghia - Giit vitng chu quyén, toan ven lanh thé Té quéc.

- Tao thdi co 16n cho cach mang Cam-pu-chia gianh thang loi.
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Bao vé bien gioi phia Bac

Thoi gian 1979

Pia didm Doc tuyén bién gidi phia bac cia Viét Nam

Nguyén Tur ndm 1978, c6 nhiéu hanh dong khiéu khich, xdm pham &
nhan khu vure bién gidi phia Bic ctia Viét Nam.

Dién bién

17 — 2 — 1979, khoang 600 000 quan Trung Qudc  at tran qua

bién giéi Viét Nam tir Phong Thd (Lai Chau) dén Mong Cai
(Quang th) Quan dan cac tlnh bién gi6i phia Bic di kién
cuong chién dau bao vé T qudc.

Két qua

5-3-1979, Trung Qudc phai tuyén bd rat quén..

Y nghia

Khing dinh ¥ chi, quyét tAm ctia nhan dan Viét Nam trong bao vé

doc 1ap, chi quyén va toan ven lanh thé cia Té qudc..
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Linh vue Thanh twu Han ché/
Khé khan
+ Dég nudce doc 1ap, théng nhét, di 1én CNXH Bi bao vAy, cém
+ Hién phip méi (12 - 1980) van, méi quan hé
Chinhtri | + Phat trién quan h¢ doan két hiru nghi, hop tac toan| pgoai giao chua
djén, than thién vdi géc nude xa hoi chu nghia; gia nhdp|  duge mé rong.
to chire Lién hgp quoc (1977)
Tung budce khéc phuq nhiing hdu qua nang né cua chién San xuat khong du
tranh; khoi phuc phan 16n co sé cong nghi€p, nong cung vmg, dic biét
Kinhté | nghiép, la san xuit lwong
+ Xéy‘dung GTVT; khai thong giao luu hang hoa gitra thue, lam phat ting
hai mién Bac — Nam. cao va kéo dai.
+ Hoat dong gido duc, van hoa dugc déy manh d¢  [Poi séng con gap
B x4y dung nén vin hod méi va con ngudi mdi xa hoi nhiéu kho khin. Co s&
Xa hoi vat chit thiéu thén,

chil nghia
+ Cai cach gido duc dugce tien hanh, thong nhat gido

duc trong cd nude

nghéo nan.
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Tu?n 28 

Chương IV.         VI?T NAM T? NĂM 1945 Đ?N NĂM 1991 

Ti?t 37 .     BÀI 19: VI?T NAM T? NĂM 1976 Đ?N NĂM 1991(T1) 

I. M?C TIÊU: 

1. V? ki?n th?c: 

Sau khi h?c xong bài này, h?c sinh c?n: 

- H?c sinh trình bày đư?c s? th?ng nh?t đ?t nư?c v? m?t nhà nư?c, cu?c đ?u tranh b?o 

v? t? qu?c ? vùng biên gi?i Tây Nam và vùng biên gi?i phía B?c (1975 -1979) đ?u tranh 

b?o v? t? qu?c ch? quy?n bi?n đ?o  

- H?c sinh nêu đư?c tình hình chính tr?, kinh t?, xã h?i Vi?t Nam (1976 – 1985) 

- H?c sinh mô t? đư?ng l?i đ?i m?i c?a Đ?ng và nhà nư?c ta gi?i thích đư?c nguyên nhân, 

nêu đư?c k?t qu? và ý nghia c?a công cu?c đ?i m?i trong giai đo?n 1986 – 1991 

- H?c sinh đánh giá đư?c thành t?u và h?n ch? th?c hi?n đư?ng l?i đ?i m?i 

2.V? năng l?c : 

2.1. Năng l?c chung: 

- Giao ti?p và h?p tác: Hi?u rõ nhi?m v? c?a nhóm; đánh giá đư?c kh? năng c?a b?n thân 

và t? nh?n công vi?c phù h?p.  

- Năng l?c th?c hành: Năng l?c khai thác kênh hình; năng l?c h?p tác, t?ng h?p, liên h?, 

xâu chu?i các s? ki?n l?ch s?, phân tích, đánh giá. 

2.2. Năng l?c l?ch s?: 

- Tìm hi?u l?ch s?: Khai thác và s? d?ng thông tin c?a m?t s? tư li?u l?ch s? (19.1, 19.2, 

19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12) và ph?n Em có biết đ? nh?n 

th?c v? n?i dung ch? y?u c?a l?ch s? Vi?t Nam trong giai đo?n 1976 – 1991. 

- Nh?n th?c tư duy l?ch s?: – Trình bày đư?c s? th?ng nh?t đ?t nư?c v? m?t nhà nư?c, 

cu?c đ?u tranh b?o v? T? qu?c ở vùng biên gi?i Tây Nam và vùng biên gi?i phía B?c 

trong  

nh?ng  năm  1975  –  1979,  đ?u  tranh  b?o  v?  ch? quy?n bi?n đ?o.–  Nêu  đư?c  tình  

hình  chính  tr?,  kinh  t?,  xã  h?i Vi?t Nam trong nh?ng năm 1976 – 1985.. Mô t? đư?c 

đư?ng l?i Đ?i m?i c?a Đ?ng và Nhà nư?c ta, gi?i thích đư?c nguyên nhân, nêu đư?c k?t 

qu? và ý nghia c?a công cu?c Đ?i m?i trong giai đo?n 1986 – 1991; đánh giá đư?c thành 

t?u và h?n ch? trong vi?c th?c hi?n đư?ng l?i Đ?i m?i 

- V?n d?ng: V?n d?ng ki?n th?c đã h?c đ? l?a ch?n, sưu t?m tư li?u v? các cu?c đ?u tranh 

b?o v? ch? quy?n biên gi?i và bi?n đ?o Vi?t Nam. Trên cơ sở đó, vi?t m?t đo?n văn ng?n 

v? nhân v?t ho?c s? ki?n l?ch s? mà em ?n tư?ng nh?t liên quan đ?n các cu?c đ?u tranh 

đó. 

3. Ph?m ch?t:  

- Yêu nư?c: Th? hi?n tinh th?n  yêu  nư?c,  ý  th?c gi? gìn s? toàn v?n lãnh th?, ch? 

quy?n biên gi?i và bi?n đ?o Vi?t Nam. 

II. THI?T B? D?Y H?C VÀ H?C LI?U: 

1. Đ?i v?i h?c sinh: 

- Máy tính, tivi 

– Phi?u h?c t?p (gi?y A0), nam châm dán phi?u h?c t?p, bút màu. 

– SGK, SGV L?ch s? và Đ?a lí 9 (ph?n L?ch s?) 

